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	STT
	Nội dung Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND
	Nội dung dự thảo Nghị quyết mới
	Thuyết minh

	I
	TÊN NGHỊ QUYẾT
	TÊN NGHỊ QUYẾT
	Tên gọi được điều chỉnh để phản ánh đúng vị trí công việc và giai đoạn áp dụng của chính sách mới.

	1
	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND quy định chế độ chi hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
	Quy định chính sách hỗ trợ đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc tại vị trí cấp dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2027–2030.
	Dự thảo sử dụng thuật ngữ “vị trí cấp dưỡng” để thống nhất với cách xác định vị trí việc làm và phạm vi công việc trong cơ sở giáo dục mầm non công lập; xác định rõ thời kỳ thực hiện từ năm 2027 đến hết năm 2030.

	II
	PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
	ĐIỀU 1. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
	Dự thảo xác định cụ thể phạm vi, đối tượng thụ hưởng và các chủ thể liên quan tổ chức thực hiện.

	2
	Chính sách hiện hành áp dụng đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố Hải Phòng; việc hỗ trợ thực hiện theo số lượng lao động thực tế nhưng không vượt quá số lượng quy định theo thẩm quyền.
	Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ kinh phí đối với lao động hợp đồng thực hiện công việc tại vị trí cấp dưỡng trong cơ sở giáo dục mầm non công lập giai đoạn 2027–2030, gồm đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, nguyên tắc xác định số lượng, nguồn kinh phí và trách nhiệm tổ chức thực hiện. Đối tượng gồm: lao động hợp đồng đáp ứng điều kiện; cơ sở giáo dục mầm non công lập; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Việc nêu rõ phạm vi và đối tượng áp dụng giúp thống nhất việc rà soát, thẩm định, quyết định số lượng được hỗ trợ trên địa bàn thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách hỗ trợ lao động hợp đồng làm công việc cấp dưỡng, không phải chính sách tiền lương đối với viên chức.

	III
	NỘI DUNG VÀ MỨC HỖ TRỢ
	ĐIỀU 2. NỘI DUNG, MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐƯỢC HỖ TRỢ
	Dự thảo chuyển từ cách quy định theo hệ số lương cơ sở và các khoản đóng riêng sang mức hỗ trợ trọn gói theo tháng, thuận lợi cho lập dự toán, phân bổ, theo dõi và quyết toán.

	3
	Ngân sách thành phố hỗ trợ tiền lương hằng tháng theo mức 1,86 lần mức lương cơ sở/người/tháng; đồng thời hỗ trợ các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định, tính theo mức lương được hỗ trợ.
	Ngân sách thành phố hỗ trợ 6.500.000 đồng/người/tháng đối với lao động hợp đồng đủ điều kiện. Mức hỗ trợ bao gồm kinh phí chi trả tiền công và kinh phí thực hiện các khoản đóng bảo hiểm bắt buộc thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động. Mức hỗ trợ giữ ổn định trong thời gian Nghị quyết có hiệu lực; cơ sở giáo dục vẫn phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng lao động theo pháp luật.
	Tiền công làm căn cứ 5.313.000 đồng/tháng; phần đóng của người sử dụng lao động dự kiến 21,5%, tương ứng 1.142.295 đồng/tháng; tổng mức tính toán 6.455.295 đồng/người/tháng, đề xuất làm tròn thành 6.500.000 đồng/người/tháng. Hỗ trợ ngân sách không thay thế nghĩa vụ pháp lý của đơn vị sử dụng lao động.

	4
	Chính sách hiện hành thực hiện đối với số lượng lao động thực tế nhưng không vượt quá số lượng quy định theo thẩm quyền. 
	Thời gian hỗ trợ tối đa 12 tháng/người/năm, căn cứ thời gian thực tế đáp ứng điều kiện và quyết định của cấp có thẩm quyền. Số lượng xác định theo nhu cầu thực tế, quy mô trẻ ăn bán trú, điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và định mức: cứ 50 trẻ ăn bán trú tính 01 lao động; số trẻ còn dư từ 30 trẻ trở lên tính thêm 01 lao động. Số lượng phải được rà soát, tổng hợp, thẩm định và quyết định theo thẩm quyền, phù hợp khả năng cân đối ngân sách.
	Dự thảo đưa ra nguyên tắc định lượng nhằm tăng tính minh bạch, thống nhất giữa các cơ sở giáo dục và địa phương, đồng thời gắn số lượng hỗ trợ với quy mô tổ chức bán trú và khả năng ngân sách..

	IV
	ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH
	ĐIỀU 3. ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHÍNH SÁCH
	Dự thảo quy định điều kiện theo hướng có thể kiểm tra, đối chiếu bằng hồ sơ, hạn chế đề nghị hỗ trợ không đúng đối tượng.

	5
	Nghị quyết hiện hành quy định hỗ trợ đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn; 
	Người lao động phải đồng thời: (1) có hợp đồng lao động ký theo quy định với cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn thành phố; (2) trực tiếp thực hiện công việc tại vị trí cấp dưỡng, phục vụ tổ chức ăn bán trú và nuôi dưỡng trẻ; (3) thuộc số lượng lao động được cấp có thẩm quyền quyết định hỗ trợ.
	Điều kiện mới xác định rõ mối liên hệ giữa người được hỗ trợ, công việc thực tế, hợp đồng lao động hợp pháp và số lượng được duyệt. Cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ, danh sách và việc thực hiện nghĩa vụ với người lao động.

	V
	NGUỒN KINH PHÍ
	ĐIỀU 4. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN
	Dự thảo xác định rõ việc bố trí kinh phí trong dự toán chi ngân sách hằng năm và quy trình lập dự toán, phân bổ, quyết toán.

	6
	Nguồn kinh phí theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND là ngân sách thành phố. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chính sách tiếp tục được áp dụng trên địa bàn thành phố mới theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/10/2025.
	Kinh phí do ngân sách thành phố bảo đảm, bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo pháp luật về ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành. Việc lập, tổng hợp, thẩm định, phân bổ, giao dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán thực hiện theo quy định pháp luật.
	Quy định cụ thể hơn các khâu ngân sách nhằm bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách có kế hoạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và có căn cứ kiểm tra, quyết toán.

	VI
	TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	ĐIỀU 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Dự thảo phân định rõ trách nhiệm của thành phố, cấp xã, các sở chuyên môn và cơ sở giáo dục trong từng khâu thực hiện.

	7
	Chính sách hiện hành được triển khai theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND và các văn bản có liên quan. Hồ sơ được cung cấp không trích đầy đủ nguyên văn điều khoản tổ chức thực hiện của Nghị quyết cũ.
	UBND thành phố tổ chức triển khai, hằng năm quyết định số lượng được hỗ trợ căn cứ nhu cầu, kết quả rà soát, thẩm định và khả năng ngân sách. UBND cấp xã chỉ đạo rà soát, tổng hợp, đề xuất và theo dõi. Sở GDĐT phối hợp Sở Nội vụ tham mưu, kiểm tra, tổng hợp báo cáo. Sở Nội vụ chủ trì rà soát, thẩm định số lượng. Sở Tài chính tham mưu bố trí dự toán, hướng dẫn quản lý và quyết toán. Cơ sở giáo dục lập hồ sơ, chịu trách nhiệm dữ liệu, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thực hiện nghĩa vụ của người sử dụng lao động. HĐND thành phố giám sát việc thực hiện.
	Phân công nhiệm vụ theo chức năng từng cơ quan giúp quy trình có đầu mối rõ ràng, tăng trách nhiệm giải trình, hạn chế trùng lặp và bảo đảm kiểm tra, giám sát.

	VII
	HIỆU LỰC THI HÀNH VÀ CHUYỂN TIẾP
	ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
	Dự thảo xác định thời hạn chính sách mới và trách nhiệm rà soát chuyển tiếp để tránh gián đoạn, đồng thời tránh mặc nhiên áp dụng đồng thời hai nghị quyết.

	8
	Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 01/8/2018. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, chính sách tiếp tục được áp dụng trên địa bàn thành phố Hải Phòng mới theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 26/10/2025.
	Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2027 đến hết ngày 31/12/2030 và thay thế Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND. Lao động đang hưởng chính sách cũ được cơ sở giáo dục và UBND cấp xã rà soát lại về đối tượng, số lượng và điều kiện; chỉ được hỗ trợ theo Nghị quyết mới từ ngày Nghị quyết có hiệu lực nếu đáp ứng đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền quyết định.
	Thời gian áp dụng được xác định theo giai đoạn 2027–2030. Điều khoản chuyển tiếp yêu cầu rà soát lại các trường hợp đang hưởng chính sách cũ theo tiêu chí mới, bảo đảm tính liên tục nhưng không mặc nhiên chuyển tiếp nếu chưa đáp ứng điều kiện.



